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TT Nội dung Tổng số 
Chia ra theo khối lớp 

 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 
I Số HS chia theo kết quả học tập 709 183 170 188 168 
1 Hoàn thành tốt 100 25 23 28 24 
2 Hoàn thành 541 135 148 134 124 
3 Chưa hoàn thành 68 22 20 10 16 
II Số HS chia theo phẩm chất 709 183 170 188 168 
1 Tốt 503 115 155 120 113 
2 Đạt 188 68 45 45 30 
3 Cần cố gắng 18 6 2 5 5 

III Số HS chia theo năng lực 709 183 170 188 168 
1 Tốt 100 25 23 28 24 
2 Đạt 541 135 148 134 124 
3 Cần cố gắng 68 22 20 10 16 

III Tổng hợp kết quả cuối năm      

1 
Lên lớp thẳng 
(tỷ lệ so với tổng số) 

448 146 136 166 168 

 

 - Học sinh giỏi 
 (tỷ lệ so với tổng số) 

88 20 22 22 24 

 - Học sinh khá 
 (tỷ lệ so với tổng số) 

281 61 87 56 77 

2 
  Thi lại 
(tỷ lệ so với tổng số) 

89 36 31 22 0 

3 
Ở lại lớp 
 (tỷ lệ so với tổng số) 

4 1 3   

4 
 Chuyển trường (đến, đi) 
 (tỷ lệ so với tổng số) 

     

5 
 Bị đuổi học 
 (tỷ lệ so với tổng số) 

     

6 
 Tự bỏ học 
(tỷ lệ so với tổng số) 

     

IV 
 Số học sinh đạt giải trong các kỳ 
thi học sinh giỏi 

     

1  Cấp huyện     9 
2  Cấp tỉnh     12 
V  Số học sinh dự xét tốt nghiệp     168 

VI 
 Số học sinh được công nhận tốt 
nghiệp 

    168 

1 
 Loại giỏi 
(tỷ lệ so với tổng số) 

    
24/168 
(14,3%) 

2 
 Loại khá 
(tỷ lệ so với tổng số) 

    
77/168 
(45,8%) 

3 
 Loại trung bình 
 (tỷ lệ so với tổng số) 

    
67/168 
(39,9%) 

VII   Số thí sinh thi đỗ vào học tại các       113 



trường THPT công lập 

 
 Số lượng 
(tỷ lệ so với tổng số dự thi) 

    
113/167 
(67,6%) 

VIII  Số học sinh nam, nữ      

1 
 Số lượng nam 
 (tỷ lệ so với tổng số) 

398/709 
(56,1%) 

103/183 
(56,3%) 

98/170 
(57,6%)

107/188 
(56,9%) 

90/168 
(53,6%) 

2 
 Số lượng nữ 
 (tỷ lệ so với tổng số) 

311/709 
(43,9%) 

80/183 
(43,7%) 

72/170 
(42,4%)

81/188 
(43,1%) 

78/168 
(46,4%) 

  
  Liên  Nghĩa, ngày 15 tháng 9 năm 2021 

Thủ trưởng đơn vị 
(Ký tên và đóng dấu) 

 
Chu Thị Hiên 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


